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(Đề gồm có  04  trang)

Chọn câu trả lời đúng nhất và tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm
Câu 1: Học khôn là
A. từ các kinh nghiệm cũ sẽ tìm cách giải quyết những tình huống tương tự
B. kiểu học phối hợp các kinh nghiệm cũ để tìm cách giải quyết những tình huống  tương tự
C. phối hợp các kinh nghiệm cũ và những hiểu biết mới để tìm cách giải quyết những tình huống mới
D. kiểu học phối hợp các kinh nghiệm cũ để tìm cách giải quyết những tình huống mới
Câu 2: Tại sao sâu bướm phá hại cây trồng nghiêm trọng hơn bướm trưởng thành?
A. Vì ống tiêu hóa của sâu bướm có đầy đủ các loại enzim nên khả năng sử dụng các bộ phận của cây rất lớn

B. Vì sâu bướm chưa có cánh, không di chuyển đi xa nên thức ăn chủ yếu phải  lá cây

C. Vì ống tiêu hóa của sâu bướm thiếu enzim xenlulaza nên hiệu quả tiêu hóa thấp, đòi hỏi phải ăn nhiều lá cây để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng

D. Vì sâu bướm có cấu tạo kiểu miệng nghiền nên có thể sử dụng hầu hết các bộ phận của cây

Câu 3: Tắm nắng vào lúc sáng sớm hay chiều tối ( ánh sáng yếu) có lợi cho sự sinh trưởng và phát triển của trẻ nhỏ vì
A. tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D có vai trò chuyển hóa canxi để hình thành xương
B. tia tử ngoại làm cho tiền vitamin A biến thành vitamin A có vai trò chuyển hóa Natri để hình thành xương
C. tia tử ngoại làm cho tiền vitamin E biến thành vitamin E có vai trò chuyển hóa Natri để hình thành xương
D. tia tử ngoại làm cho vitamin D biến thành tiền vitamin D có vai trò chuyển hóa canxi để hình thành xương
Câu 4: Điện thế hoạt động là:
A. Sự biến đổi điện thế nghỉ ở màng tế bào từ phân cực sang đảo cực, mất phân cực và tái phân cực
B. Sự biến đổi điện thế nghỉ ở màng tế bào từ phân cực sang mất phân cực, đảo cực và tái phân cực
C. Sự biến đổi điện thế nghỉ ở màng tế bào từ phân cực sang mất phân cực, đảo cực
D. Sự biến đổi điện thế nghỉ ở màng tế bào từ phân cực sang đảo cực và tái phân cực
Câu 5: Hoocmon làm cơ thể bé trai thay đổi mạnh về thể chất và sinh lí ở thời kì dậy thì là
A. testostêron
B. tirôxin
C. ơstrôgen
D. GH (hoocmon sinh trưởng  )
Câu 6: Những loài nào sau đây sinh trưởng và phát triển qua biến thái hoàn toàn ?
A. Cào cào, bướm, rắn mối
B. Ruồi, ếch, bướm
C. Bướm, châu chấu, cá heo
D. Ve sầu, tôm, cua
Câu 7: Thắp đèn vào ban đêm ở vườn Thanh long vào mùa đông vì
A. cây thanh long là cây dài ngày , nên thắp đèn vào mùa đông để kéo dài thời gian chiếu sáng giúp thanh long ra hoa
B. cây thanh long là cây ngày ngắn , nên thắp đèn vào mùa đông để chia đêm dài thành hai đêm ngắn giúp thanh long ra hoa
C. cây thanh long là cây ngắn ngày , nên thắp đèn vào mùa đông để chia đêm dài thành hai đêm ngắn giúp thanh long ra hoa
D. cây thanh long là cây ngày dài, nên thắp đèn để chia đêm dài thành hai đêm ngắn giúp thanh long ra hoa
Câu 8: Đặc điểm có ở hooc môn  thực vật là

(1) Tính chuyên hóa cao hơn nhiều so với hooc môn ở động vật bậc cao

(2) Với nồng độ rất thấp gây ra những biến đổi mạnh trong cơ thể

(3) Được vận chuyển theo mạch gỗ và mạch rây

(4) Được tạo ra và gây ra phản ứng ở cùng một nơi trên cơ thể thực vật

Số nhận định đúng là:
A. 2
B. 1
C. 3
D. 4
Câu 9: Cho các hoocmôn sau

(1) Auxin
(2)Êtilen
(3) Gibêrelin
(4)Xitôkinin
(5) Axit abxixic

Hoocmôn thuộc nhóm ức chế sinh trưởng là
A. (2) và (5)
B. (3),(4)
C. (4), (5)
D. (1) và (2)
Câu 10: Cây cà chua ra hoa khi đạt được đến lá thứ
A. 14
B. 15
C. 12
D. 13
Câu 11: Biến thái là:
A. sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lý của động vật sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra
B. sự thay đổi từ từ về hình thái, cấu tạo và về sinh lý của động vật sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra
C. sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và  sinh lý của động vật ở giai đoạn phôi hoặc phôi thai
D. sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và từ từ về sinh lý của động vật sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra
Câu 12: Đặc điểm không có ở sinh trưởng sơ cấp là
A.  diễn ra hoạt động của tầng sinh bần
B. làm tăng kích thước chiều dài của cây
C. diễn ra cả ở cây Một lá mầm và cây Hai lá mầm
D. diễn ra hoạt động của mô phân sinh đỉnh
Câu 13: Thổ dân Nam Mỹ thường tẩm chất curare vào các đầu mũi tên để săn bắn vì
A. chất curare có tác dụng gây co cứng các tế bào cơ nên khi trúng tên các tế bào cơ bị tê liệt làm con thú không chạy được
B. chất curare có tác dụng phá hủy tế bào thần kinh nên khi trúng tên hệ thần kinh của con thú bị hủy hoại làm cho con thú ngã gục và chết ngay
C. chất curare có tác dụng phong tỏa xinap thần kinh- thần kinh, gây liệt thần kinh  nên khi trúng tên, con thú bị tê liệt, mất nhận thức nên  ngã xuống
D. chất curare có tác dụng phong tỏa xinap thần kinh-cơ, gây liệt cơ nên khi trúng tên, xung thần kinh từ não không đến được cơ xương làm con thú không chạy được
Câu 14: Bạch đàn thường có tốc độ tăng trưởng chiều dài thân nhanh hơn so với lim. Điều này phản ánh vai trò của nhân tố nào đối với sự sinh trưởng của thực vật ?
A. Thời kì sinh trưởng
B. Ánh sáng
C. Đặc điểm di truyền
D. Nhiệt độ

Câu 15: Cho các tập tính sau ở động vật:

(1) Sự di cư của cá hồi
(2) Báo săn mồi
(3) Nhện giăng tơ
(4) Vẹt nói được tiếng người

(5) Vỗ tay, cá nổi lên mặt nước tìm thức ăn
(6) Ếch đực kêu vào mùa sinh sản

(7) Xiếc chó làm toán



(8) Ve kêu vào mùa hè

Tập tính bẩm sinh gồm:
A. (3), (4), (5), (7)
B. (1), (3), (6), (8)
C. (2), (4), (5), (7)
D. (1), (2), (6), (8)
Câu 16: Xét  các đặc điểm sau:

(1) Làm tăng kích thước chiều ngang của cây

(2)Diễn ra chủ yếu ở cây Một lá mầm và hạn chế ở cây Hai lá mầm

(3) Diễn ra hoạt động của tầng sinh mạch
(4) Diễn ra hoạt động của tầng sinh bần (vỏ)

(5) Chỉ làm tăng chiều dài của dây

Những đặc điểm  không có ở sinh trưởng thứ cấp là
A. (1) và (4)
B. (2) và (5)
C. (1), (3) và (5)
D. (2), (3) và (5)
Câu 17: Kiến lính sẵn sàng chiến đấu và hy sinh thân mình để bảo vệ kiến chúa và bảo vệ tổ, đây là tập tính
A. di cư
B. bảo vệ lãnh thổ
C. vị tha
D. thứ bậc
Câu 18: Phát triển ở thực vật là toàn bộ những biến đổi diễn ra trong chu kỳ sống của cá thể biểu hiện qua
A. hai quá trình liên quan với nhau:  sinh trưởng và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể
B. hai quá trình liên quan với nhau: phân hóa và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể
C. ba quá trình không liên quan với nhau:  sinh trưởng,  phân hóa và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể
D. ba quá trình liên quan với nhau là sinh trưởng,  phân hóa và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể
Câu 19: Sinh trưởng của cơ thể động vật là
A. quá trình tăng kích thước của cơ thể do tăng kích thước và số lượng của tế bào
B. quá trình tăng kích thước của các hệ cơ quan trong cơ thể
C. quá trình tăng kích thước của các mô trong cơ thể
D. quá trình tăng kích thước của các cơ quan trong cơ thể
Câu 20: Khi các bóng xináp bị vỡ, các chất trung gian hóa học sẽ được giải phóng vào
A. dịch bào
B. màng trước xi náp
C. khe xináp
D. dịch mô
Câu 21: Một bạn học sinh bố trí thí nghiệm đo điện thế nghỉ của tế bào thần kinh mực ống như hình vẽ dưới đây:
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Điểm chưa đúng của cách bố trí trên và điểm cần điều chỉnh lại, lần lượt là:
A. Hai điện cực của điện kế đều ở ngoài màng; Điện cực 2 cần đâm sâu vào trong màng
B. Địa điểm đặt điện kế ở thân nơron; cần đặt điện kế ở sợi trục nơron
C. Địa điểm đặt điện kế ở sợi trục nơron; cần đặt điện kế ở thân nơron
D. Hai điện cực của điện kế đều ở ngoài màng; Cả hai điện cực đều đâm sâu vào trong màng
Câu 22: Hoocmon ảnh hưởng đến sự phát triển của sâu bọ là :
A. Ecđixơn và tirôxin
B. Juvenin và tirôxin
C. Ecđixơn và Juvenin
D. Testostêron và tirôxin
Câu 23: Chú thích nào cho hình bên là đúng?

A. 1 – màng trước xináp, 2 – chùy xináp, 3 – khe xináp , 
4 – màng sau, 5 – ti thể, 6 – túi chứa chất trung gian hóa học
B. 1 – chùy xináp, 2 – màng trước xináp, 3 – khe xináp, 

4 – màng sau, 5 – ti thể, 6 – túi chứa chất trung gian hóa học
C. 1 – chùy xináp, 2 – màng trước xináp, 3 – màng sau ,

 4 – khe xináp, 5 – ti thể, 6 – túi chứa chất trung gian hóa học
D. 1 – chùy xináp, 2 – khe xináp, 3 – màng trước xináp , 

4 – màng sau, 5 – ti thể, 6 – túi chứa chất trung gian hóa học
Câu 24: Nếu tuyến yên sản sinh ra quá ít hoặc quá nhiều hoocmôn sinh trưởng ở giai đoạn trẻ em sẽ dẫn đến hậu quả
A. chậm lớn hoặc ngừng lớn,  trí tuệ kém
B. các đặc điểm sinh dục phụ nữ kém phát triển
C. hình thành người bé nhỏ hoặc khổng lồ
D. các đặc điểm sinh dục nam kém phát triển
Câu 25: Florigen kích thích sự ra hoa của cây được sinh ra ở
A. đỉnh thân
B. chồi nách
C. rễ
D. lá
Câu 26: Không dùng hoocmon nhân tạo kích thích sinh trưởng đối với loại cây nào sau đây?
A. Cây hoa  cúc
B. Cây  cải thảo
C. Cây gỗ lim
D. Cây đay lấy sợi
Câu 27: Cho các trường hợp sau:

(1) Dẫn truyền theo lối “nhảy cóc” từ eo Ranvie này sang eo Ranvie khác

(2) Sự thay đổi tính chất màng  xảy ra trên toàn bộ sợi thần kinh

(3) Dẫn truyền nhanh và tốn ít năng lượng

(4) Nếu kích thích tại điểm giữa sợi trục thì lan truyền chỉ theo một hướng

Sự lan truyền xung thần kinh trên sợi trục có bao miêlin có những đặc điểm nào?
A. (1), (2) và (3)
B. (2), (3) và (4)
C. (2) và (4)
D. (1) và (3)
Câu 28: Cho các nhận định sau 

(1) Có hai kiểu phát triển là phát triển không qua biến thái và qua biến thái
(2) Biến thái là hiện tượng xảy ra ở giai đoạn phôi
(3) Muỗi, tằm, ếch có kiểu phát triển qua biến thái hoàn toàn
(4) Phát triển ở mỗi động vật đều gồm 2 giai đoạn: Phôi thai và sau sinh 
(5) Trong kiểu phát triển không qua biến thái, con non có đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lý giống hệt con trưởng thành
Số nhận định đúng về quá trình phát triển ở động vật là:
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 29: Cảm ứng ở động vật có đặc điểm:
A. Phản ứng chậm, dễ thấy, kém đa dạng hình thức
B. Phản ứng chậm, khó thấy, đa dạng hình thức
C. Phản ứng nhanh, dễ thấy, đa dạng hình thức
D. Phản ứng nhanh, dễ thấy, kém đa dạng hình thức
Câu 30: Những động vật sinh trưởng và phát triển không thông qua biến thái là:
A. Bọ ngựa, cào cào, tôm, cua
B. Cánh cam, bọ rùa, bướm, ruồi
C. Châu chấu, ếch, muỗi
D. Cá chép, gà, thỏ, khỉ
-----------------------------------------------
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